
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

1 Nguyễn Thị Thúy An 30/10/1998 334937148 Kinh Vắng 

2 Lư Thị Hồng Chi 15/1/1988 334457904 Kinh Vắng 

3 Võ Thị Tuyền Duyên 9/11/1996 334915620 Kinh Vắng 

4 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 5/10/1997 334905405 Kinh 45,5 45,5

5 Phạm Phú Điền 2/6/1998 321706713 Kinh Vắng 

6 Ngô Thị Thũy Hà 22/9/1995 321527553 Kinh 70 70

7 Nguyễn Thị Thùy Linh 16/3/1991 335027782 Kinh 38 38

8 Thạch Thị Liên 8/9/1995 334878470 Khmer
Người dân tộc thiểu 

số
Vắng 

9 Nguyễn Thị Hồng Mai 30/6/1998 334968914 Kinh 58 58

Ngày, tháng, năm sinh

I. Vị trí ứng tuyển: Lĩnh vực Hình sự - 20 thí sinh

DANH SÁCH

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

 THUỘC SỞ TƯ PHÁP
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(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-STP ngày     tháng     năm 2021 của Giám đốc Sở Tư pháp )
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10 Lê Minh 12/6/1994 334876065 Kinh 89 89
Trúng

 tuyển

11 Võ Văn Minh 10/10/1992 334791612 Kinh
Người hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự
Vắng 

12 Nguyễn Văn Nhí 2/9/1998 334898789 Khmer
Người dân tộc thiểu 

số
80 5 85

13 Trần Thị Yến Nhi 27/5/1998 334909555 Kinh Vắng 

14 Thạch Thị Kiều Oanh 21/10/1990 334560488 Khmer
Người dân tộc thiểu 

số
5 5 10

15 Thạch Hoàng Phúc 30/4/1997 334959306 Khmer
Người dân tộc thiểu 

số
25 5 30

16 Nguyễn Thị Trúc Phương 23/3/1994 334797005 Kinh 26 26

17 Đoàn Thị Bích Tuyền 2/10/1997 371803272 Kinh Vắng 

18 Lê Minh Trung 13/5/1992 332167093 Kinh

Người hoàn thành 

nghĩa vụ tham gia 

CAND

Vắng 

19 Điền Giang Kim Thúy 24/9/1995 334851820 Khmer
Người dân tộc thiểu 

số
45 5 50

20 Nguyễn Phương Uyên 22/10/1997 334946815 Kinh Vắng 

II. Vị trí ứng tuyển: Lĩnh vực Dân sự - 14 thí sinh
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1 Nguyễn Thị Lan Anh 24/12/1998 301637774 Kinh Vắng 

2 Nguyễn Thị Phương Dung 26/1/1996 334891224 Kinh Vắng 

3 Trần Văn Đảm 17/10/1993 371522025 Kinh Vắng 

4 Lê Ngọc Ngân Linh 21/9/1997 334954184 Kinh Vắng 

5 Nguyễn Trà Mi 7/8/1998 334963983 Kinh 76 76

6 Hồ Hải Như 12/12/1997 334903879 Kinh 78 78

7 Kim Navi 1/8/1986 334358207 Khmer
Người dân tộc thiểu 

số
55 5 60

8 Tô Anh Tú 25/12/1983 334299828 Khmer
Người dân tộc thiểu 

số
Vắng 

9 Dương Thị Thu Thảo 25/8/1994 334802489 Kinh Vắng 

10 Nguyễn Thị Thùy 16/8/1989 334407209 Kinh 10 10

11 Thạch Thị Anh Thư 11/5/1997 334892102 Khmer
Người dân tộc thiểu 

số
Vắng 

12 Nguyễn Ngọc Minh Thư 15/5/1997 334905457 Kinh 92 92
Trúng

tuyển

13 Nguyễn Minh Toàn 23/8/1994 331727265 Kinh 56 56
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14 Kim Thị Út 13/9/1997 334851039 Khmer
Người dân tộc thiểu 

số
57 5 62

1 Huỳnh Ngọc Bích 17/9/1991 334703419 Kinh 95 95
Trúng

tuyển

2 Nguyễn Quốc Bình 12/5/1997 334905766 Kinh 80 80

3 Nguyễn Đức Duy 30/11/1997 334878698 Kinh 25 25

4 Huỳnh Khánh Ly 6/3/1997 334946641 Kinh 71 71

5 Thạch Thị Lanh 20/11/1998 334932024 Khmer
Người dân tộc thiểu 

số
49 5 54

6 Dương Thị Nhựt Mỹ 11/7/1995 84195000139 Kinh Vắng 

7 Bùi Thị Ngọc Oanh 19/5/1993 334786657 Kinh Vắng 

8 Trần Quốc Phong 15/8/1995 334844968 Kinh Vắng 

9 Phan Việt Phong 15/2/1986 334280056 Kinh 70 70

10 Thạch Thị Thia Ry 3/3/1993 334691889 Khmer
Người dân tộc thiểu 

số
Vắng 

11 Thạch Hoàng Rô 2/2/1992 334790434 Khmer
Người dân tộc thiểu 

số;
62 5 67

III. Vị trí ứng tuyển: Lĩnh vực Đất đai và Hôn nhân gia đình - 16 thí sinh



Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14
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12 Trần Hồng Tươi 22/5/1988 334273949 Kinh Con thương binh 61,5 5 66,5

13 Phan Anh Tiến 1989 334457269 Kinh Vắng 

14 Nguyễn Văn Thanh 24/7/1977 331113349 Kinh Vắng 

15 Đỗ Thúy Vi 2/11/1997 334897939 Kinh 65 65

16 Trần Thị Yêm 21/12/1992 334670298 Kinh Con thương binh Vắng 
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